
       UBND TỈNH ĐỒNG THÁP              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh
Giới

 tính
Lớp SV Chứng chỉ Tiếng Anh Điểm đạt

1 023102100 Nguyễn Thị Kim Thoa 10/07/2005 Nữ DHKTO23B Toeic 490

2 023102104 Huỳnh Ngọc Tiên 05/12/2005 Nữ DHKTO23B Toeic 555

3 023154052 Trương Quốc Tính 24/07/2005 Nam DHL23A Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 81

4 023154023 Đặng Nghĩa Công 27/08/2005 Nam DHL23A Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 82

5 023154032 Nguyễn Phạm Gia Kiệt 22/11/2005 Nam DHL23A Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh Bậc 3 4.0/10

6 023154115 Trần Thị Phương Trinh 10/11/2005 Nam DHL23B Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh Bậc 3 4.5/10

7 023150034 Hồ Thị Kim Ngân 22/03/2005 Nữ DHKTE23 Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh Bậc 3 4.0/10

8 023150023 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18/02/2005 Nữ DHKTE23 Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh Bậc 3 4.0/10

9 023154030 Nguyễn Sương Mai
15/08/2005

Nữ DHL23A Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 78

10 023150029 Lê Thị Nghi Nhi 05/11/2005 Nữ DHKTE23 Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh Bậc 3 4.5/10

11 23154002 Lê Hoàng Công 25/02/1990 Nam DHL23A Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 69

Danh sách có 11 sinh viên./.

(Kèm theo Quyết định số: 634/QĐ-ĐHTG ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Trường Đại học Tiền Giang)

DANH SÁCH SINH VIÊN

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH NĂM 2026


